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THÔNG TƯ

Quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ
và thanh toán giao dịch chứng khoán

Căn cứ Luật Chúng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi
Luật số 56/2024/QH15 (sau đây gọi là Luật Chứng khoán);

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi

Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 (sau đây gọi là Luật Doanh

nghiệp);

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chỉ tiết thi

hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bố sung bởi Nghị định

số 245/2025/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định số 155/2020/NĐ-СР);

Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chúc của Bộ Tài chính được sửa đôi, bố sung

bởi Nghị định số 166/2025/NĐ-CP và Nghị định số 109/2025/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chúng khoán Nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định hoạt động đăng ký,

lưu ký, bù trừ và thanh toán giao địch chứng khoán.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp đụng

1. Thông tư này quy dịnh chỉ tiết khoàn 4 Điều 50, khoản 1 và khoản 4

Điều 62, khoản 3 Điều 63, khoản 3 Điểu 66, khoản 3 Điều 67 Luật Chứng
khoản; khoản 5 Điều 149, khoản 4a và khoản 5 Điều 150, điểm đ khoản 1 và

khoàn 3 Điều 156, Điều 172, khoàn 13 Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-СР

về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, quỹ
hỗ trợ thanh toán, quỹ bù trừ, quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ.

2. Thông tư này không điều chỉnh các nội dung sau:

a) Hoạt động bù trử, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, trái
phiếu doanh nghiệp riêng lè, công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính

phủ bảo lãnh, trái phiều chính quyên địa phương;

b) Quỹ bù trừ trong hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

phái sinh,
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3. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật khác có quy định về hoạt

động đăng ký, lưu ký công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo
lãnh, trái phiểu chính quyền địa phương và trái phiểu doanh nghiệp riêng lẻ khác

với quy định tại Thông tư này hoặc chưa được quy định tại Thông tư này thì
thực hiện theo quy định pháp luật về đăng ký, lưu ký các loại chứng khoán này.

4. Đối tượng áp dụng Thông tư này bao gồm:

a) Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; công ty con của

Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi là Công ty

Bù trừ Chứng khoán Việt Nam); Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam; Sở giao

dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoản Thành phố Hồ Chí Minh

(sau đây gọi là Sở giao dịch chứng khoán); ngân hàng thanh toán;

b) Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài, thành viên lưu ký, thành viên bù trừ, ngân hàng lưu ký thanh toán

giao dịch chứng khoán, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, tổ chức phát hành, công

ty đại chúng;

c) Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán

giao dịch chứng khoán;

d) Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiều như sau:

1. Chúng khoán chứng chỉ là chứng khoán được phát hành dưới hình thức

chứng chỉ vật chất để ghi nhận thông tin về việc sở hữu hợp pháp của người sở
hữu chứng khoán.

2. Chúng khoán ghi số là chứng khoán được phát hành dưới hình thức bút

toán ghi số hoặc dữ liệu điện tử để ghi nhận thông tin về việc sở hữu hợp pháp
của người sở hữu chứng khoán trên số đăng ký người sở hữu chứng khoán.

3. Sổ đăng kỷ người sở hữu chứng khoán là sổ ghi nhận thông tin về
người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt

Nam lập khi quản lý chứng khoản đã đăng ký.

4. Người sở hữu chứng khoán là tổ chức, cá nhân có tên trên sổ đăng ký
người sở hữu chứng khoán do Tồng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt

Nam lập và lưu giữ theo quy định pháp luật.

5. Giấy chứng nhận sở hữu chúng khoán hoặc Sổ chứng nhận sở hữu
chứng khoán là văn bản do tổ chức phát hành, công ty đại chúng hoặc tổ chức
được tổ chức phát hành, công ty đại chúng ủy quyền cấp cho người sở hữu
chứng khoản ghi sổ để xác nhận thông tin về việc sở hữu chứng khoán tại một
thời điểm nhất định.

6. Ngày đăng ký cuổi cùng là ngày Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng

khoán Việt Nam xác lập danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng
quyền phù hợp với quy định của pháp luật.
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7. Thông tin về người sở hữu chứng khoán là các thông tin bao gồm tên

đầy đủ, thông tin nhận diện, quốc tịch, thông tin liên lạc của người sở hữu chứng

khoán; mã chứng khoán, số lượng chứng khoản, loại chứng khoán, trạng thái
chứng khoán sở hữu (tự do chuyền nhượng hoặc hạn chế chuyển nhượng) và tài
khoản lưu ký chứng khoán (nếu có).

8. Thông tin nhận diện người sở hũu chứng khoán, nhà đầu tư là thông tin

được xác định trên cơ sở số đăng ký sở hữu, ngày cấp số đăng ký sở hữu và loại

hình của người sở hữu chứng khoán, nhà đầu tư khi thành viên lưu ký, tổ chức
phát hành, công ty đại chúng đăng ký thông tin người sở hữu chứng khoán, nhà
đầu tư trên hệ thống tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

9. Kỷ gửi chúng khoán là việc đưa chứng khoản đã đăng ký tại Tồng công
ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam vào lưu giữ tập trung tại Tổng công
ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đề thực hiện giao dịch.

10. Hệ thống bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán là hệ thống công

nghệ thông tin Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Công ty

Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sử dụng để thực hiện hoạt động bù trừ, thanh

toán giao dịch chứng khoán.

11. Ngân hàng lưu ký thanh toán giao dịch chứng khoán (sau đây gọi là

ngân hàng lưu ký thanh toán) là ngân hàng lưu ký không là thành viên bù trừ, có

thỏa thuận với công ty chứng khoán là thành viên bù trừ chung để phối hợp thực
hiện hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng
quyền có bảo đảm theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm.

12. Bù trừ đa phương là việc bù trừ chung giữa số tiển, chứng khoán được
nhận và số tiền, chứng khoán phải trả cho các giao dịch chứng khoán có cùng

chu kỳ, phương thức thanh toán thực hiện trên hệ thống giao dịch chứng khoán

để xác định nghĩa vụ thanh toán ròng cho nhà đầu tư, thành viên bù trừ, ngân
hàng lưu ký thanh toán.

13. Khu vực thị trường là các khu vực tách biệt trên hệ thống bù trù, thanh
toán giao dịch chứng khoán, được thiết lập cho các chứng khoán có cùng chu kỳ

thanh toán, phương thức thanh toán, cơ chế quản lý rủi ro, thành viên của Tổng

công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, ngân hàng lưu ký thanh toán,

ngân hàng thanh toán tham gia vào hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng
khoán.

14. Ký quỹ bù trừ ban đầu là mức ký quỹ bù trừ bằng tiển theo yêu cầu

của thành viên bù trừ đổi với nhà đầu tư khi đặt lệnh mua chứng khoán.

15. Ký quỹ bù trừ yêu cầu là mức ký quỹ bù trừ mà nhà đầu tư phải duy trì

theo yêu cầu của thành viên bù trừ; thành viên bù trừ phải duy trì theo yêu câu
của Công ty Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để đảm bảo thanh toán cho các giao

dịch chứng khoán chưa hoàn tất thanh toán.

16. Thanh toán tức thời theo từng giao dịch là phương thức thanh toán

trong đó việc chuyến giao trái phiếu doanh nghiệp niêm yết được thực hiện trên

hệ thống của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đồng thời
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với thanh toán tiền tại ngân hàng thanh toán trên cơ sở từng giao dịch ngay khi
bên mua có đủ tiền và bên bán có đủ trái phiếu doanh nghiệp niêm yết trên tài
khoản.

17. Hồ sơ, tài liệu hợp lệ là hồ sơ, tài liệu có đầy đủ giấy tờ và có nội
dung kê khai tại các giấy tờ đó đầy đủ theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Việc gửi và nhận hồ sơ, tải liệu, báo cáo dưới dạng chứng từ điện tử đối
với các họạt động nghiệp vụ giữa Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán

Việt Nam, Công ty Bù trừ Chứng khoán Việt Nam với thành viên của Tỗng

cộng ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, tổ chức mở tài khoản trực tiếp,
tổ chức phát hành, công ty đại chúng được thực hiện theo các quy chế nghiệp vụ
của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Chứng từ điện tử sử
dụng trong các hoạt động nghiệp vụ được quy định tại các quy chế nghiệp vп
của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có giá trị pháp lý như
chứng từ được lập bằng bản giấy.

2. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Công ty Bù trừ

Chứng khoán Việt Nam, thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng
khoán Việt Nam, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, tổ chức phát hành, công ty đại
chúng có trách nhiệm tuân thủ quy định tại Luật Chúng khoán, Thông tư này,
pháp luật có liên quan và quy chế nghiệp vụ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ

chứng khoán Việt Nam.

3. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Công ty Bù trừ

Chứng khoán Việt Nam tiếp nhận, xử lý hồ sơ, tài liệu từ thành viên của Tổng
cộng ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, tổ chức mở tài khoản trực tiếp,
tổ chức phát hành, công ty đại chúng, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ, tài liệu trên
cơ sở hỗ sơ tài liệu được cung cấp; không chịu trách nhiệm về những vi phạm
của tổ chức, cá nhân xày ra trước và sau khi nộp hồ sơ, tài liệu.

4. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ban hành quy

chế về các hoạt động nghiệp vụ quy định tại Thông tư này; đảm bảo thực hiện

các hoạt động nghiệp vụ kịp thời, chính xác theo quy định của pháp luật và quy

chế nghiệp vụ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoản Việt Nam; quản

lý, thực hiện hoạt động nghiệp vụ trên hệ thống phần mềm ứng dụng được phân

quyền sử dụng; từ chối cung cấp dịch vụ nếu nhận thấy yêu cầu từ các bên liên

quan không phủ hợp với quy định của pháp luật, quy chế nghiệp vụ của Tỗng
công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

5. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Công ty Bù trừ

Chứng khoán Việt Nam chịu trách nhiệm về các thiệt hại do lỗi của Tồng công

ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Công ty Bù trừ Chứng khoán Việt
Nam gây ra cho người sở hữu chứng khoán, tô chức phát hành, công ty đại
chúng, thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trừ

trường hợp bất khả kháng; không chịu trách nhiệm về các thiệt hại của người sở

hữu chứng khoán, tổ chức phát hành, công ty đại chúng, thành viên của Tổng
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công ty lru ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và các đổi tượng liên quan do
lỗi của tổ chức phát hành, công ty đại chúng, thành viên của Tồng công ty lưu
ký và bù trử chứng khoán Việt Nam hoặc do lỗi của các bên liên quan.

6. Thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng có trách nhiệm đánh giá tính hợp lệ của hỗ

sơ nhận từ khách hàng theo quy định của pháp luật và quy chê nghiệp vụ của

Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trước khi gửi để nghị cho

Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Công ty Bù trừ Chứng

khoán Việt Nam; thực hiện hoạt động nghiệp vụ chính xác, đảm bảo an toàn tài

sản cho khách hàng, thành viên của Tồng công ty lưu ký và bù trử chứng khoán

Việt Nam và lưu trữ hồ sơ, chứng từ của khách hàng.

7. Tổ chức phát hành, công ty đại chúng, thành viên của Tổng công ty lưu
ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, người triệu

tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 140 Luật Doanh nghiệp và
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tỉnh hợp

pháp, chính xác, trung thực và đầy dủ của hồ sơ, tài liệu do mình lập, cung cấp
và xác nhận. Hồ sơ, tải liệu phải bảo dảm thông tin rõ ràng, không gây hiểu
nhầm và có đầy đủ những nội dung quan trọng ảnh hưởng đến quyết định của cơ

quan, tổ chức và nhà đầu tư.

Chương II

HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Điều 4. Hoạt động đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và

bù trừ chứng khoán Việt Nam

1. Hoạt động đăng ký chứng khoán, hoạt động nghiệp vụ liên quan đến
đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

bao gồm: đăng ký chứng khoán, điều chỉnh thông tin về chứng khoán đăng ký,

hủy đăng ký chứng khoán, chuyền quyền sở hữu chứng khoán, cấp mã chứng
khoán và thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán.

2. Loại chứng khoán và hình thức đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty

lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được quy định tại các khoản 1, 2, 3

Điều 149 Nghị định số 155/2020/NĐ-СР.

3. Tổ chức phát hành, công ty đại chúng thực hiện đăng ký thông tin về
chứng khoán đăng ký với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoản Việt Nam,

bao gôm:

a) Thông tin về tổ chức phát hành, công ty đại chúng;

b) Thông tin về chứng khoán của tổ chức phát hành, công ty đại chúng;

c) Thông tin về người sở hữu chứng khoán.

4. Tổ chức phát hành, công ty đại chúng phải chịu trách nhiệm về tính
chính xác, đầy đủ và kịp thời của các thông tin quy định tại khoản 3 Điều này.

Khi có thay đổi về thông tin đã đăng ký, tổ chức phát hành, công ty đại chúng
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phải thực hiện điều chỉnh thông tin với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng
khoán Việt Nam.

5. Tồng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ghi nhận các
thông tin quy định tại khoản 3 Điều này trên cơ sở đề nghị của tổ chức phát
hành, công ty đại chúng và quản lý tập trung toàn bộ thông tin của tô chức phát
hành, công ty đại chúng đã dăng ký với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng
khoán Việt Nam.

Điều 5. Cấp mã chứng khoán

1. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện cấp mã
chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế (mã ISIN)
cho các loại chứng khoán đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ

chứng khoán Việt Nam.

2. Mã chứng khoán trong nước được sử dụng thống nhất khi đăng ký
chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và khi

giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

3. Mã số định danh chứng khoán quốc tế được sử dụng thống nhất cho
chứng khoán phát hành tại Việt Nam để giao dịch và thanh toán tại thị trường

chứng khoán Việt Nam và quốc tế.

Điều 6. Chuyễn quyền sở hữu chứng khoán

1. Việc chuyển quyền sở hữu đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung
tại Tổng cộng ty lu ký và bù trừ chứng khoản Việt Nam theo quy định tại
khoản 1 Điều 149 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Tổng công ty lưu ký và bù

trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện như sau:

a) Chuyển quyển sở hữu chứng khoán đối với các giao dịch thực hiện qua

hệ thống giảo dịch chứng khoán;

b) Chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch chứng
khoán đối với các giao dịch không mang tính chất mua bán hoặc không thể thực

hiện được qua hệ thống giao dịch chứng khoán.

2. Các trường hợp chuyển quyền sở hữu chứng khoán theo quy định tại
điểm b khoản 1 Điểu này bao gồm:

a) Tặng cho, thừa kế chứng khoản theo quy định của Bộ luật Dân sự; phân
chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo quy định của Luật

Hôn nhân và gia dình;

b) Chuyển quyền sở hữu chứng khoán lô lẻ không thể thực hiện qua hệ

thống giao dịch chứng khoán;

c) Mua lại, thu hồi, nhận chuyển nhượng cổ phiếu đã được công ty đại
chúng phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty từ

người lao động theo phương án phát hành đã được phê duyệt; tổ chức phát hành,
công ty đại chúng mua lại cổ phiếu hoặc thu hồi cổ phiếu của người lao động
được mua ưu đãi theo quy định pháp luật về cổ phần hóa; tổ chức phát hành,
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công ty đại chúng mua lại cồ phiếu theo yêu cầu của cổ đông, mua lại cổ phần
của từng cồ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty theo quy

định của Luật Doanh nghiệp; tổ chức phát hành, công ty đại chúng hoàn lại vôn

góp theo yêu cầu, điều kiện được ghi tại cổ phiếu cho cổ đông sở hữu cổ phần có

quyền ưu đãi hoàn lại theo quy định của Luật Doanh nghiệp; công đoàn của tô
chức phát hành, công đoàn của công ty đại chủng dùng cổ phiều công đoàn đang

đứng tên sở hữu để thưởng, phân phối cho người lao động của tổ chức phát
hành, công ty đại chúng; tổ chức phát hành, công ty đại chúng dùng cổ phiếu
quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu, thưởng cho người lao động hoặc bán cổ phiêu
quỹ không thực hiện được qua hệ thống giao dịch chứng khoán;

d) Chuyền quyền sở hữu cồ phiếu của cổ đông sáng lập trong thời gian
hạn chế chuyển nhượng thuộc trường hợp được chuyển nhượng theo quy định
của Luật Doanh nghiệp; chuyển quyền sở hữu cổ phiếu chào bán riêng lẻ giữa
các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong thời gian hạn chế chuyển
nhượng;

đ) Nhà đầu tư ủy thác chuyển quyền sở hữu chứng khoán của mình sang

cộng ty quản lý quỹ trong trường hợp công ty quản lý quỹ nhận ủy thác đầu tu

bằng tài sản; công ty quản lý quỹ chuyển quyền sở hữu chứng khoán được ủy

thác sang nhả đầu tư ủy thác trong trường hợp có thay đổi điều khoản tương ứng
trong hợp đồng ủy thác đầu tư; công ty quản lý quỹ chuyển quyền sở hữu chứng
khoán được ủy thác sang nhà đầu tư ủy thác hoặc công ty quản lý quỹ khác

trong trường hợp chẩm dứt hợp đồng ủy thác đầu tư; công ty quản lý quỹ giải
thể, phá sản, chẩm dứt hoạt động hoàn trả nhà đầu tư ủy thác tài sản là chứng

khoán hoặc chuyển danh mục tài sản là chứng khoán sang công ty quản lý quỹ

khác quản lý; chuyển quyền sở hữu chứng khoán giữa các công ty quận lý quỹ
quản lý tài sản của cùng một nhà đầu tư ủy thác theo yêu cầu của nhà đầu tư đó;

e) Chuyền quyền sở hữu chứng khoán theo bản án, quyết định của tòa án,

quyết định của trọng tài hoặc văn bản yêu cầu của cơ quan thi hành án;

g) Chuyển quyền sở hữu chứng khoán do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập,
giải thể doanh nghiệp, góp vốn bằng cố phần vào doanh nghiệp, tổ chức lại hoặc
giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh theo quy

định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan; chuyền quyền sở hữu
chứng khoản do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động các
tổ chức được thành lập tại nước ngoài; chuyển quyền sở hữu chứng khoán mà

bên chuyền quyền sở hữu sở hữu 100% vốn điều lệ của bên nhận chuyền quyền
sở hữu hoặc ngược lại, đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật
Doanh nghiệp;

h) Chào mua công khai; chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh
nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đầu tư tại doanh nghiệp đã niêm
yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán theo phương thức

đấu giá, thỏa thuận theo quy định của pháp luật; chuyển quyền sở hữu chứng
khoán do cổ đông của công ty đại chúng chào bán chứng khoán ra công chúng
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thông qua hình thức đấu giá qua Sở giao dịch chứng khoán hoặc tổ chức đấu giá
tài sản theo quy định pháp luật;

i) Chuyển quyển sở hữu chứng khoán cơ cấu, chứng chi quỹ trong giao
dịch hoán đổi với quỹ hoán đổi danh mục; chuyền quyền sở hữu chứng khoán
phục vụ phát hành hoặc hủy chứng chỉ lưu ký trong giao dịch giữa nhà đầu tư và

tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài;

k) Chuyển quyền sở hữu chứng khoán là giấy tờ có giá trên thị trường tiền
tệ theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

1) Chuyền quyền sở hữu chứng khoán trong hoạt động vay và cho vay
chứng khoán theo quy định tại Điều 20 Thông tư này gồm chuyển quyền sở hữu

chứng khoán từ bên cho vay sang bên vay và ngược lại hoặc chuyển quyền sở
hữu tài sản bảo đảm là chứng khoán từ bên vay chứng khoán sang bên cho vay

chứng khoán trong trường hợp bên vay bị mất khả năng hoàn trả khoản vay;
chuyển quyền sở hữu chứng khoán để Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng
khoán Việt Nam, Công ty Bù trừ Chứng khoán Việt Nam xử lý, thu hồi số tiền
đã đảm bảo thanh toán trong trường hợp mất khả năng thanh toán giao dịch
chứng khoán;

m) Chuyển quyền sở hữu chứng khoán là tài sản bảo đảm theo quy định
tại điểm c khoản 1 Điều 19, khoản 2 Điều 27, Điều 54 Thông tư này và chứng

khoán hình thành từ tài sản bảo đảm này (nếu có);

n) Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu ưu đãi không bị hạn chế chuyền nhượng
theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

o) Chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ sở để thực hiện chứng quyển có

bảo đảm, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn theo phương thức chuyển
giao chứng khoán cơ sở;

p) Chuyển quyền sở hữu chứng khoán khi thực hiện chía, tách, hợp nhất,

sáp nhập, giải thể quỹ đầu tư chúng khoán; thành lập, tăng vốn điều lệ công ty
đầu tư chứng khoán riêng lẻ; tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên; chuyển
quyền sở hữu chứng khoán khi quỹ trả bằng chứng khoán trong hoạt động mua
bán lại của quỹ mở;

q) Chuyễn quyền sở hữu cổ phiếu giữa các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức
kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ với nhau trong

trường hợp đã đạt mức tối đa về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu đó
(không áp dụng đối với trường hợp cổ phiếu đã bị vượt mức tối đa về tỷ lệ sở
hữu nước ngoài) và mức giá thỏa thuận giữa các bên cao hơn giá trần của cổ
phiều trên hệ thống giao dịch chứng khoán tại thời điểm thực hiện giao dịch;

r) Chuyền quyền sở hữu cổ phiếu, quyền phát sinh từ số cổ phiều này (nếu

có) từ tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đặt lệnh mua cổ phiếu
không yêu cầu có đủ tiền khi đặt lệnh sang tài khoản tự doanh của công ty chứng
khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đặt lệnh hoặc sang tài khoản tự
doanh của công ty chứng khoản khác có thỏa thuận với công ty chứng khoán nơi

nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đặt lệnh theo quy định tại khoản 7, khoản 8



9

Điều 30 Thông tư này và quy định tại khoản 9 Điều 16 Thông tư số
121/2020/TT-BTC quy định về hoạt động của công ty chứng khoán được sửa
đổi, bổ sung bởi Thông tư số 68/2024/TT-BTC, Thông tưr so 08/2026/TT-BTC

(sau đây gọi là Thông tự số 121/2020/TT-BTC); chuyển quyền sở hữu cổ phiếu,
quyền phát sinh từ số cổ phiểu này (nếu có), chứng chỉ quỹ từ tài khoản của nhà

đầu tư thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 35 Thông tư này sang tài
khoản của thành viên bù trừ theo quy định tại khoản 9 Điều 33, khoản 3 Điều 44

Thông tư này;

s) Chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong trường hợp doanh nghiệp sử

dụng tải sản khác là chứng khoán đã đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ

chứng khoán Việt Nam để thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lè
theo quy định pháp luật; chuyển quyền sở hữu chứng khoán để thực hiện theo
điều kiện, điều khoản trái phiếu phát hành, niêm yết ra nước ngoài của công ty

đại chúng;

t) Các trường hợp khác Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt
Nam xem xét, thực hiện trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Bên chuyển quyền sở hữu chứng khoán phải thực hiện lưu ký chứng
khoán tại Tổng công ty luu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trước khi thực
hiện chuyển quyền sở hữu đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này
trù các trường hợp sau:

a) Bên chuyển quyền sở hữu chứng khoán bị mất tích, chết;

b) Chuyền quyền sở hữu theo bản án, quyết định của tòa án, quyết định

của trọng tải hoặc văn bản yêu cầu của cơ quan thi hành án;

c) Bên chuyển quyền sở hữu không còn tồn tại do đã hoàn tất các thủ tục

chia, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chẩm dứt hoạt động;

d) Các trường hợp khác Tổng công ty lu ký và bù trừ chứng khoán Việt
Nam xem xét, thực hiện trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 7. Hủy đăng ký chứng khoán và điều chỉnh thông tin số lượng
chứng khoán đăng ký

1. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoản Việt Nam thực hiện hủy

đăng ký chứng khoán trong các trường hợp sau:

a) Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết, chứng quyền có bảo đảm đến thời
gian đáo hạn;

b) Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết được tổ chức phát hành mua lại toàn

bộ trước thời gian đáo hạn;

c) Tồ chức phát hành hoán đồi toàn bộ trái phiểu doanh nghiệp niêm yết
trước thời gian đáo hạn; hoán đổi toàn bộ cổ phiếu; tổ chức phát hành chuyển
đổi toàn bộ trái phiếu chuyển đổi trước thời gian đáo hạn;

d) Cổ phiểu của doanh nghiệp cổ phần hóa chưa được Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất đăng ký công ty đại chúng bị hủy niêm yết,
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hủy đăng ký giao địch hoặc không phải thực hiện đăng ký giao dịch theo quy
định tại điểm c khoản 10 Điều 100 Nghị định số 57/2026/NĐ-CP của Chính phủ

về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

đ) Chứng chỉ quỹ bị hủy niêm yết, chứng quyền có bào đảm không đủ
điều kiện niêm yết, chứng quyền có bào đảm bị huy niêm yết toàn bộ trước thời

gian đáo hạn;

e) Quỹ hoán đổi danh mục giải thể;

g) Chứng khoán của các công ty đại chúng đã đăng ký tại Tổng công ty
lưu ký và bù trử chứng khoản Việt Nam nhưng Uy ban Chứng khoán Nhà nước

đã thông báo hủy tư cách công ty đại chúng;

h) Tổ chức phát hành đãng ký chứng khoán theo thỏa thuận với Tổng
công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam tự nguyện hủy đăng ký chứng
khoán;

i) Các trường hợp khác Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt
Nam xem xét, thực hiện trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam điều chỉnh thông
tin số lượng chứng khoán đăng ký trong trường hợp thay đổi số lượng chứng
khoán đã đưa vào đăng ký tại Tồng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt
Nam ngoại trừ các trường hợp nêu tại khoản 1 Điều này.

3. Khi hủy đặng ký chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng
khoán Việt Nam chấm dứt ghi nhận thông tin về tổ chức phát hành, công ty đại
chúng, chứng khoán và người sở hữu chứng khoán do tổ chức phát hành, công

ty đại chúng đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Khi điều chình giảm số lượng chứng khoán đăng ký, Tổng công ty lưu ký và bù

trừ chứng khoán Việt Nam chẩm dứt ghị nhận thông tin về số lượng chứng
khoán điều chỉnh giảm và người sở hữu số lượng chứng khoán điều chỉnh giảm
đó.

4. Việc hủy đăng ký chứng khoán, điều chinh giảm số lượng chứng khoản

đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam không làm

thay đổi quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng khoán đối với chứng
khoán đó. Tổ chức phát hành, công ty đại chúng chịu trách nhiệm quản lý thông
tin về chứng khoán, người sở hữu chứng khoán sau khi chứng khoán bị hủy

đăng ký, điều chỉnh giảm tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt

Nam (bao gồm cả chứng khoán đã bị phong tỏa theo yêu cầu bằng văn bản của
cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thông báo của Tổng công ty lưu kỷ và bù

trừ chứng khoán Việt Nam tại thời điểm hủy đăng ký, điều chỉnh giảm số lượng
chứng khoán đăng ký) và tiếp tục thực hiện quyển, lợi ích hợp pháp của người

sở hữu chứng khoán (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán

1. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập danh sách
người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối củng, tính toán và phân bố
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quyền mà người sở hữu chứng khoản được nhận trên cơ sở thông báo đề nghị
thực hiện quyển của tổ chức phát hành, công ty đại chúng hoặc người triệu tập

họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 140 Luật Doanh nghiệp hoặc

cơ quan nhà nước có thấm quyền.

2. Việc lập danh sách, cung cấp danh sách và tổ chức thực hiện quyền của

người sở hữu chứng khoán được thực hiện theo quy chế của Tổng công ty lưu ký
và bù trừ chứng khoán Việt Nam và không thể hiện Tồng công ty lưu ký và bù

trừ chứng khoán Việt Nam xác nhận hoặc đảm bảo cho việc thanh toán đầy đủ
các nghĩa vụ liên quan đến đợt thực hiện quyền hoặc đảm bảo cho tính hp pháp
của đợt thực hiện quyền.

3. Tổ chức phát hành, công ty đại chúng hoặc người triệu tập họp Đại hội

đồng cổ đông theo quy định tại Điểu 140 Luật Doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà

nước có thẩm quyền chỉ được sử dụng danh sách người sở hữu chứng khoán do

Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp vào mục đích đã

nêu theo thông báo quy định tại khoàn 1 Điều này và chịu mọi trách nhiệm nếu

sử dụng sai mục đích hoặc làm lộ bí mật thông tin.

4. Người sở hữu chứng khoán đã lưu ký nhận quyền, lợi ích được phân bổ
thông qua. Tổng công ty lưu kỷ và bù trử chứng khoán Việt Nam và các thành

viên lưu ký nơi người sở hữu chứng khoán mở tài khoản lưu ký chứng khoán

ngoại trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và nhận phần lẻ

cổ phần phát sinh (nếu có) tại tổ chức phát hành, công ty đại chúng hoặc tổ chức

được tổ chức phát hành, công ty đại chúng ủy quyền. Người sở hữu chứng
khoán chưa lưu ký nhận quyền, lợi ích được phân bổ tại tổ chức phát hành, công

ty đại chúng hoặc tổ chức được tổ chức phát hành, công ty đại chúng ủy quyền.

5. Tồng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, thành viên lưu

ký chịu trách nhiệm thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán đã đăng ký,
lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, chịu trách
nhiệm về các thiệt hại gây ra cho người sở hữu chứng khoán do không tuân thủ
đúng các quy định về thực hiện quyền tại Thông tư này và quy chế nghiệp vụ
của Tổng công ty luu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trong phạm vi trách
nhiệm của mình.

6. Tổ chức phát hành, công ty đại chúng hoặc người triệu tập họp Đại hội
đồng cổ đông theo quy định tại Điểu 140 Luật Doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà
nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của đợt thực hiện quyền,
chịu trách nhiệm thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký tại

Tồng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, chịu trách nhiệm về các

thiệt hại gây ra cho người sở hữu chứng khoán do không tuân thủ đúng các quy

định pháp luật về thực hiện quyền và quy chế nghiệp vụ của Tổng công ty lưu
ký và bù trừ chúng khoản Việt Nam.

7. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam không chịu trách
nhiệm về việc không thực hiện quyền theo thông báo đề nghị thực hiện quyền
của tổ chức phát hành, công ty đại chúng hoặc người triệu tập họp Đại hội đồng
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cổ đông theo quy định tại Điều 140 Luật Doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước

có thẩm quyền nếu đề nghị gửi đến Tồng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán

Việt Nam không kịp thời, không đầy đủ, không chính xác hoặc không hợp pháp.

Chương III

HOẠT ĐỘNG LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Điều 9. Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoản

1. Điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán của

công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài
tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 57, Điều 58, Điều 59 Luật Chứng

khoán. Giấy để nghị đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán và bản thuyết minh
về cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán

theo mẫu quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận
đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, công ty chứng khoán, ngân hàng thương

mại được ủy quyển cho chi nhánh của mình thực hiện hoạt động lưu ký chứng

khoản. Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại phải đảm bảo chi nhánh

của mình đáp ứng cơ sở vật chất, kỹ thuật thực hiện hoạt động lưu ký chứng

khoán. Chi nhánh của công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện hoạt động
lưu ký chứng khoán là chi nhánh đã được công ty chứng khoán ủy quyền thực
hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

3. Việc đăng ký, chẩm dứt hoạt động lưu ký chứng khoán của chỉ nhánh
công ty chứng khoán, chi nhánh ngân hàng thương mại thực hiện theo quy chể
của Tống công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Điều 10. Nguyên tắc lưu ký chứng khoán

1. Hoạt động lưu ký chứng khoản tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng
khoán Việt Nam bao gồm: mở và quản lý tải khoản lưu ký chứng khoán, ký gửi

chứng khoán, rút chứng khoán, chuyển khoản chứng khoán lưu ký ngoài hệ
thống giao dịch chứng khoán, phong tóa và giải tòa chứng khoán, vay và cho

vay chứng khoán.

2. Thành viên lưu ký thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán theo quy

định tại khoán 1 Điều này cho khách hàng tại Tổng công ty lưu ký và bù trù

chứng khoản Việt Nam theo nguyên tắc: khách hàng thực hiện hoạt động lưu ký
chứng khoán tại thành viên lưu ký và thành viên lưu ký thực hiện hoạt động luu

ký chứng khoán cho khách hàng tại Tổng công ty lưu kỷ và bù trừ chứng khoán
Việt Nam.

3. Khách hàng ký hợp đồng mở tài khoản lưu ký chứng khoán với thành
viên lưu ký để thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán. Sau khi mở tài khoản

lưu ký chứng khoán theo quy định, khách hàng gửi hồ sơ yêu cầu thực hiện hoạt
động lưu ký chứng khoán đến thành viên lưu ký. Thành viên lưu ký kiểm tra,

đánh giá và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin về người sở
hữu chứng khoán, tính phủ hợp của yêu cấu thực hiện hoạt động lưu ký chứng
khoán của khách hàng với quy định tại Thông tư này trước khi gửi hỗ sơ để nghị
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thực hiện các hoạt động lưu ký chứng khoán đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ

chứng khoán Việt Nam.

4. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện hoạt

động lưu ký chứng khoán theo đề nghị của thành viên lưu ký, tổ chức mở tải
khoản trực tiếp sau khi thành viên luu ký, tô chức mở tài khoản trực tiếp mở tải

khoản lưu ký chứng khoán đứng tên thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản

trực tiếp tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

5. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện hoạt
động lưu ký chứng khoán sau khi thông tin về người sở hữu chứng khoản trong

hồ sơ do thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, tổ chức phát hành,
công ty đại chúng cung cấp trùng khớp với các thông tin trên hệ thống tại Tổng
công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

6. Việc lưu ký chứng khoản tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng
khoán Việt Nam có hiệu lực kể từ thời điểm Tổng công ty lhu ký và bù trừ

chứng khoán Việt Nam thực hiện hạch toán trên tải khoản lưu ký chứng khoán

của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp mở tại Tổng công ty luu
ký và bù trử chứng khoán Việt Nam.

7. Việc hạch toán, chuyển khoản chứng khoán bằng bút toán ghi số giữa
các tài khoản lưu ký chứng khoán của thành viên luu ký, tổ chức mở tài khoản

trực tiếp hoặc khách hàng lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán

Việt Nam có hiệu lực pháp lý như đối với chuyển giao chứng khoán chứng chỉ.

Điều 11. Mở tài khoản lưu ký chứng khoán

1. Thành viên lưu ký phải mở tài khoản lựu ký chứng khoán tại Tổng
công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam để thực hiện các giao dịch đối
với chứng khoán của thành viên đó. Mỗi thành viên lưu ký chỉ được mở 01 tài

khoàn lưu ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt

Nam và không được mở tải khoản lưu ký chứng khoán tại thành viên lưu ký
khác, trừ các trường hợp sau:

a) Thành viên lu ký mở tài khoàn lưu ký chứng khoán tại thành viên lập

quỹ để thực hiện các giao dịch liên quan đến quỹ hoán đổi danh mục;

b) Thành viên lưu ký là công ty chứng khoán đã chấm dứt tư cách thành

viên tại Sở giao dịch chứng khoản Việt Nam được mở tài khoàn lưu ký chứng
khoán tại các thành viên luu ký khác để xử lý số chứng khoán còn lại trên tài
khoản tự doanh;

c) Thành viên lưu ký không phải là thành viên bù trừ và không phải là
ngân hàng lưu ký thanh toán được mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại thành

viên bù trừ, ngân hàng lưu ký thanh toán để thực hiện các hoạt động liên quan
đến bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán cho thành viên lưu ký;

d) Thành viên lưu ký là công ty chứng khoán phát hành chứng quyền có
bảo đảm mở thêm 01 tài khoản lưu ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và
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bù trừ chứng khoán Việt Nam để thực hiện hoạt động phòng ngừa rủi ro cho
chứng quyền có bảo đảm;

đ) Thành viên lựu kỷ là nhà tạo lập thị trường mở thêm 01 tài khoản lưu

ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam để
thực hiện hoạt động tạo lập thị trường.

2. Tổ chức mở tài khoản trực tiếp được phép mở tài khoản lưu ký chứng
khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

3. Mở tài khoản lưu ký chứng khoán đối với nhà đầu tư, tổ chức phát hành
chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài:

a) Tại mỗi thành viên lưu ký, nhà đầu tư, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu

ký tại nước ngoài chỉ được mở 01 tài khoản lưu ký chứng khoán;

b) Nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký chứng khoán theo quy định

của pháp luật có liên quân;

c) Tổ chức phát hành chứng chỉ lhru ký tại nước ngoài được mở tài khoản

lưu ký chứng khoán sau khi được cấp mã số giao dịch chứng khoán để thực hiện

lưu ký chứng khoán phát hành mới, chứng khoán đang lưu hành, chúng khoản

phát hành bổ sung do thực hiện quyền thay cho nhà đầu tư sau khi có Giấy
chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ

lưu ký tại nước ngoài, hoặc chấp thuận bằng văn bản về việc hỗ trợ phát hành

chứng chỉ lu ký tại nước ngoài trên cơ sở số cổ phiếu đang lưu hành cho tổ

chức phát hành chứng khoán cơ sở của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy

định tại khoản 2 Điều 78 Nghị định số 155/2020/ND-CP;

d) Tài khoản lưu ký chứng khoản quy định tại điểm c khoản này không

được sử dụng cho mục đích khác ngoài hoạt động lưu ký chứng khoán phục vụ

việc phát hành và hủy chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài và không được lưu ký
vượt mức số lượng chứng khoán đã đăng ký cho phát hành chứng chỉ lưu ký.

Trường hợp có thay đổi hạn mức số lượng chứng khoán cho phát hành chứng

chi lưu ký do thực hiện quyền làm phát sinh số lượng chứng khoán mới, tổ chức

phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng

khoán Nhả nước và thông báo tới Tồng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán

Việt Nam chậm nhất 01 ngày làm việc ngay sau khi phát sinh hạn mức mới.

4. Mỗi quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán chỉ được mở

01 tài khoản lưu ký chứng khoán tại 01 ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát
duy nhất theo quy định của pháp luật có liên quan.

5. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải mở tài khoản lưu ký
chứng khoán tách biệt cho công ty và cho từng quỹ đầu tư chứng khoán do công

ty quản lý. Trường hợp thực hiện quản lý danh mục đầu tư, tại mỗi ngân hàng
lưu ký, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được mở 02 tài khoản lưu ký

chứng khoán đứng tên công ty quân lý quỹ thay mặt cho nhà đầu tư ủy thác (01

tài khoàn lừu ký chứng khoán cho khách hàng ủy thác trong nước và 01 tài

khoản lưu ký chứng khoán cho nhà đầu tư ủy thác nước ngoài).
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6. Chỉ nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam được mở 02 tài
khoản lưu ký chứng khoán tại thành viên lưu ký trong đó 01 tài khoản lưu ký
chứng khoán cho chính mình và 01 tài khoản lưu ký chứng khoán để quản lý
danh mục đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.

7. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài, công ty chứng
khoán nước ngoài được mở 02 tài khoản lưu ký chứng khoản tách biệt tại thành|
viên lưu ký trong đó 01 tài khoản lưu ký chứng khoán cho chính mình và 01 tài

khoản lưu ký chứng khoán cho khách hàng của công ty.

8. Doanh nghiệp bảo hiểm được mở 02 tài khoản lưu ký chứng khoản để
quản lý tách biệt các khoản đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu và từ nguồn phí bảo

hiểm khi thực hiện đầu tư trên thị trường chứng khoán. Trường hợp doanh
nghiệp bảo hiểm có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, chứng
khoán lưu ký trên tài khoản lưu ký chứng khoán từ nguồn vốn chủ sở hữu chịu

sự điều chỉnh bởi quy định pháp luật về sở hữu nước ngoải trên thị trường chứng
khoán.

9. Quỹ đầu tư nước ngoài, tổ chức đầu tư nước ngoài được quản lý bởi
nhiều công ty quản lý quỹ, tổ chức đầu tư thuộc chính phủ nước ngoài hoặc tổ
chức đầu tư, tải chính thuộc tổ chức tài chính quốc tế mà Việt Nam là thành viên

được mở nhiều tài khoản lưu ký chứng khoán theo nguyên tắc cứ mỗi mã số
giao dịch chứng khoản được cấp thì được mở 01 tài khoản lưu ký chứng khoán

tại ngân hàng lưu ký.

10. Trường hợp ngân hàng lưu ký nơi nhà đầu tư mờ tài khoản lưu ký

chứng khoán không phải là thành viên bù trừ và không phải là ngân hàng lưu ký

thanh toán thì nhà đầu tư phải mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại thành viên

bù trừ là công ty chứng khoán để thực hiện hoạt động bù trừ, thanh toán giao
dịch chứng khoán.

11. Trường hợp nhà đầu tư giao dịch chứng khoán qua thành viên giaо
dịch không bù trừ, nhà đầu tư phải mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại thành

viên bù trừ chung có thỏa thuận ủy thác, bù trừ thanh toán giao dịch chứng

khoản với thành viên giao dịch không bù trừ để thực hiện hoạt động bù trừ,

thanh toán giao dịch chứng khoán.

12. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Công ty Bù trừ

Chứng khoán Việt Nam được mở tài khoàn lưu ký chứng khoán đứng tên mình

tại Tổng công ty lưu kỷ và bù trừ chứng khoán Việt Nam, thành viên bù trừ là

công ty chứng khoán để quản lý, xử lý chứng khoán mà Tồng công ty lưu ký và

bù trừ chứng khoán Việt Nam, Công ty Bù trừ Chứng khoán Việt Nam được

nhận, bán, sử dụng, chuyên giao theo quy định tại Thông tư này và các trường
hợp khác theo quy định của pháp luật.

13. Việc mở, quản lý tài khoản lưu ký chứng khoản của Tổng công ty lưu
ký và bù trử chứng khoán Việt Nam, Công ty Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tại
Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện như quy định áp
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dụng với việc mở, quản lý tài khoản lưu ký chứng khoán của thành viên lưu ký

tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Điều 12. Tài khoản lưu ký chứng khoán của thành viên lưu ký và tổ

chức mở tài khoản trực tiếp tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán
Việt Nam

1. Tài khoản lưu ký chứng khoán của thành viên lưu ký và tổ chức mở tài

khoản trực tiếp tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoản Việt Nam bao
gồm:

a) Tài khoản chứng khoán giao dịch;

b) Tài khoản chứng khoán tạm ngừng giao dịch;

c) Tài khoản chứng khoán dùng cho các giao dịch bảo đảm;

d) Tài khoản chứng khoán phong tỏa, tạm giữ;

đ) Tài khoản chứng khoán chờ thanh toán;

e) Tài khoản chứng khoán chờ về;

g) Tài khoản chứng khoán thế chấp cho khoản vay chứng khoán tại Tổng
công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

h) Tài khoản chứng khoán dùng để ký quỹ bù trừ, chuyển giao tài sản cơ
sở cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;

i) Các tài khoản chứng khoán khác theo quy chế của Tổng công ty lưu ký
và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

2. Tài khoản lưu ký chứng khoán của thành viên lưu ký nêu tại khoản 1

Điều này được phân loại như sau:

a) Tài khoản của chính thành viên lưu ký;

b) Tài khoản cho khách hàng trong nước của thành viên lưu ký;

c) Tài khoản cho khách hàng nước ngoài của thành viên lưu ký.

3. Tài khoản lưu ký chứng khoán của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài

khoản trực tiếp tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam bao

gồm các nội dung sau đây:

a) Số tài khoản lưu ký chứng khoán;

b) Tên và thông tin liên lạc của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản

trực tiếp;

c) Số lượng, loại, mã chứng khoán lưu ký và trạng thái chứng khoản;

d) Số lượng chứng khoán tăng, giảm và lý do của việc tăng, giảm.

4. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hướng dẫn việc

cấp số hiệu tải khoàn lưu ký chứng khoán cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài
khoản trực tiếp.
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Điều 13. Quản lý tài khoản lưu ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu

ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

1. Chứng khoán lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán
Việt Nam là tài sản thuộc sở hữu của khách hàng, được quản lý tách biệt với tài
sản của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

2. Tổng số dư trên các tải khoản lưu ký chứng khoán của khách hàng mở

tại thành viên lưu ký phải luôn khớp với số dư các tài khoản lưu ký chứng khoán
của thành viên lưu ký mở tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt
Nam. Số dư chi tiết trên tài khoản luu ký chứng khoán của từng khách hàng tại

thành viên luu ký phải khớp với số liệu sở hữu của khách hàng đó tại Tổng công

ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

3. Khi có bất kỳ sự thay đổi hay sai sớt nào về thông tin tài khoản lưu ký
chứng khoán, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp có nghĩa vụ báo

cáo và điều chỉnh ngay với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt
Nam. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam điều chỉnh thông tin

tài khoản lưu ký chứng khoán theo quy chế về hoạt động lưu ký của Tổng công
ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài

khoản trực tiếp chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của thông tin tài

khoản lưu ký chứng khoán gửi đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán
Việt Nam.

Điều 14. Tài khoản lưu ký chứng khoán của khách hàng tại thành
viên lưu ký

1. Tài khoản lưu ký chứng khoán của khách hàng mở tại thành viên luu ký
bao gồm:

a) Tài khoản chứng khoản giao dịch;

b) Tài khoản chứng khoán tạm ngừng giao dịch;

c) Tài khoản chứng khoán dùng cho các giao dịch bảo đảm;

d) Tài khoản chứng khoản phong tỏa, tạm giữ;

đ) Tài khoàn chứng khoán chờ thanh toản;

e) Tài khoản chứng khoán chờ về;

g) Tài khoản chứng khoán thế chấp cho khoản vay chứng khoán tại Tổng
công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

h) Tài khoản chứng khoán dùng để ký quỹ bù trừ, chuyễn giao tài sản cơ
sở cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;

i) Các tài khoản chứng khoán khác theo quy chể của Tổng công ty lưu ký
và bủ trừ chứng khoán Việt Nam.

2. Tài khoản lưu ký chứng khoản của khách hàng mở tại thành viên lưu ký
bao gồm các nội dung sau:

a) Số tài khoàn lưu ký chứng khoán;
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b) Tên và thông tỉn liên lạc của khách hàng là chủ tài khoản;

c) Số định danh cả nhân, ngày cấp trên căn cước hoặc căn cước công dân
đối với khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam chưa
xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam; số, ngày cấp Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy tờ có
giá trị tương đương đối với khách hàng là tổ chức trong nước;

d) Mã số, ngày cấp mã số giao dịch chứng khoán đối với khách hàng là

nhà đầu tư nước ngoài;

đ) Số lượng, loại và mã chứng khoán lưu ký;

e) Số lượng chứng khoán lưu ký tăng, giảm và lý do của việc tăng, giảm.

3. Đối với hoạt động quản lý danh mục đầu tư của công ty quản lý quỹ thì

tài khoản lưu ký chứng khoản tại ngân hàng lưu ký phải có đầy đủ thông tin về
khách hàng ủy thác theo quy định tại các điểm b, c, đ và e khoản 2 Điều này.

4. Số hiệu tài khoản lưu ký chứng khoán mà thành viên lưu ký cấp cho
khách hàng và cho chính mình đồng nhất với số hiệu tài khoản giao dịch chứng

khoán (trường hợp khách hảng có tài khoản giao dịch chứng khoán) mà thành

viên lưu ký đó cấp cho khách hàng và cho chính mình.

Điều 15. Quản lý tài khoản lưu ký chứng khoán tại thành viên lưu ký

1. Thành viên lưu ký phải quản lý các tài khoản lưu ký chứng khoán của

khách hàng theo nguyên tắc sau:

a) Thành viên lưu ký phải mở tài khoản lưu ký chứng khoản chi tiết cho

từng khách hàng và quản lý tách biệt tài sản cho từng khách hàng;

b) Chứng khoán lưu ký của khách hàng tại thành viên lưu ký là tài sản

thuộc sở hữu của khách hàng và được quản lý tách biệt với tài sản của thành

viên lưu ký;

c) Thành viên lựu ký là công ty chứng khoán được sử dụng chứng khoán

trên tài khoản lưu ký chứng khoán của khách hàng trong giao dịch ký quỹ phù
hợp với quy định của pháp luật hoặc phù hợp với cam kết, thỏa thuận của khách

hàng với thành viên lưu ký, tổ chức, cá nhân khác hoặc phù hợp với chi định, ủy
quyền bằng văn bản của khách hàng;

d) Thành viên lưu ký là thành viên bù trừ được sử dụng, bản, chuyển
nhượng chứng khoán nhận về từ giao dịch mua thiếu tiền của khách hàng (bao

gồm cả khách hàng mở tài khoản lưu ký chứng khoản tại ngân hàng lưu ký
thanh toản) để hoàn trả các nguồn đầm bảo thanh toán đã sử dụng và bù đắp
thiệt hại tải chính trong trường hợp khách hàng đó mất khả năng thanh toán giao
dịch chứng khoán;

đ) Thành viên lưu ký có trách nhiệm thông báo kịp thời và đầy đủ các

quyền lợi phát sinh liên quan đến chứng khoán lưu ký cho khách hàng;

e) Thành viên lưu ký có trách nhiệm cập nhật hàng ngày thông tin mở,
đóng tài khoản lưu ký chứng khoán của khách hàng tại thành viên lưu ký cho
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Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và thực hiện đối chiếu
thông tin số dư tài khoản lưu ký chứng khoán của từng khách hảng với số liệu sở
hữu chứng khoán của khách hàng tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán

Việt Nam trên cơ sở các số liệu về sở hữu chứng khoán của khách hàng mà

Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cụng cấp cho thành viên
lưu ký. Việc cập nhật thông tin tài khoản và đối chiếu số dư thực hiện theo quy

chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

2. Theo yêu cầu của khách hàng, thành viên lưu ký phải gửi cho từng
khách hàng bản sao kê tài khoản lưu ký chứng khoán trong thời hạn đã thỏa

thuận với khách hảng; trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn, thành viên

lưu ký phải gửi cho khách hàng bản sao kê tài khoản lưu ký chứng khoán sau 01

ngày làm việc kể từ ngày khách hàng yêu cầu.

3. Khách hàng có nghĩa vụ thông báo ngay cho thành viên lưu ký khi có

bất kỳ sự thay đổi hay sai sót nào về thông tin tài khoản lưu ký chứng khoản của
khách hàng tại thành viên lưu ký.

Điều 16. Ký gửi chứng khoán

1. Việc ký gửi chứng khoán (ngoại trừ công cụ nợ của Chính phủ, trái
phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương) tại Tổng
công ty lưu ký và bù trừ chúng khoán Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc

sau:

a) Khách hàng ký gửi chứng khoán vào Tổng công ty lưu ký và bù trừ

chứng khoán Việt Nam thông qua thành viên lưu ký nơi khách hàng đó mở tài

khoản lưu ký chứng khoán;

b) Thành viên lưu ký có trách nhiệm làm thủ tục nhận chứng khoán ký gửi
của khách hàng và tái ký gửi vào Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán

Việt Nam trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
của khách hàng;

c) Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm

xử lý hỗ sơ ký gửi chứng khoán sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của thành viên

lưu ký và thông tin nhận diện người sở hữu chứng khoán của nhà đầu tư tại tổ

chức phát hành, công ty đại chúng và thành viên lưu ký trùng khớp nhau.

2. Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, khách hàng ký gửi
chứng khoán không hợp lệ, chứng khoán giả mạo, bị thông báo mắt cắp hoặc
không có đủ thông tin theo yêu cầu phải chịu trách nhiệm về việc ký gửi số

chứng khoán này và phải bồi thường cho các bên liên quan thiệt hại do việc lưu
ký chứng khoán đó gây ra.

3. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam nhận ký gửi
chứng khoán cho người sở hữu chứng khoán theo đề nghị của tổ chức phát hành,

công ty đại chúng (đại diện cho người sở hữu chứng khoán) và thành viên luu ký
nơi người sở hữu chứng khoán mở tài khoản luu ký chứng khoán.
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4. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện hạch

toán chứng khoán vào tài khoản lưu ký chứng khoán của thành viên lưu ký, tổ
chức mở tài khoản trực tiếp hoặc khách hàng của thành viên lưu ký có liên quan
trong các trường hợp ký gửi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiểu được Chính
phủ bào lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và trong các trường hợp điều
chinh thông tin tăng số lượng chứng khoán dăng ký phát sinh từ thực hiện quyền
cho người sở hữu chứng khoán đã lưu ký tại Tồng công ty lưu ký và bù trừ
chứng khoán Việt Nam.

5. Nhà đầu tự phải ký gửi toàn bộ số lượng chứng khoán sở hữu ghi nhận

trên 01 Sổ hoặc Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán. Kể từ ngày chứng khoán
ký gửi có hiệu lực lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt

Nam, Sổ hoặc Giấy chứng nhận sở híu chứng khoán của nhà đầu tư hết hiệu lực
lưu hành.

Điều 17. Rút chứng khoán

1. Rút chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng:

a) Khách hàng chỉ được yêu cầu rút chứng khoán trong phạm vi số lượng
chứng khoán sở hữu trên các tài khoản lưu ký chứng khoán, trừ các chứng khoán
đang bị tạm giữ, chờ thanh toán, phong tỏa;

b) Thành viên luu ký phải chuyền cho Tống công ty lưu ký và bù trừ

chứng khoán Việt Nam hồ sơ rút chứng khoán sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ
của khách hàng;

c) Tổng công ty lưu kỷ và bù trừ chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm

xử lý hỗ sơ rút chứng khoán sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của thành viên lưu

ký;

d) Thông tin sở hữu chứng khoán của nhà đầu tư rút chứng khoán lưu ký

được ghi nhận vào danh sách người sở hữu chứng khoản chưa lưu kỷ;

đ) Tổ chức phát hành, công ty đại chúng có trách nhiệm cấp lại Giấy
chứng nhận sở hữu chứng khoán hoặc Số chứng nhận sở hữu chứng khoản cho
người sở hữu chứng khoán đã rút chứng khoán trong trường hợp tổ chức phát
hành, công ty đại chúng có cấp Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán hoặc Sỗ
chứng nhận sở hữu chứng khoán.

2. Việc rút chứng khoán do hủy đăng ký chứng khoán hoặc điểu chỉnh
giảm số lượng chứng khoán đăng ký được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng
khoán Việt Nam hạch toán giảm số lượng chứng khoán lưu ký trên tài khoản luu

ký chứng khoán của thành viên lưu ký sau khi hoàn tất việc hủy đăng ký chứng
khoán hoặc điều chỉnh giảm số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng công ty lưu
ký và bù trử chứng khoán Việt Nam.

Điều 18. Chuyển khoản chứng khoán

1. Việc chuyển khoản chứng khoán đề thanh toán các giao dịch chứng
khoán thực hiện thông qua hệ thống giao dịch chứng khoán được thực hiện theo

quy định về bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoản.
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2. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chúng khoán Việt Nam thực hiện chuyền
khoản chứng khoán lưu ký ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán và không gắn
với chuyển quyền sở hữu chứng khoán, cụ thể như sau:

a) Khách hàng chuyển khoản chứng khoán và quyền phát sinh kèm theo

(nếu có) từ tài khoàn lưu ký chứng khoán của khách hàng tại thành viên lưu ký
này sang tài khoản lưu ký chứng khoán của chính khách hàng tại thành viên lưu

ký khác;

b) Chuyển khoản giấy tờ có giá giữa các tài khoản lưu ký chứng khoán
của cùng nhà đầu tư phục vụ giao dịch trên thị trường tiền tệ;

c) Chuyển khoản chứng khoán để thực hiện hoạt động phòng ngừa rùi ro
cho chứng quyền có bảo đảm của công ty ch ng khoán phát hành chứng quyền
có bảo đảm; chuyển khoản chứng khoán để thực hiện hoạt động tạo lập thị
trường của nhà tạo lập thị trường;

d) Chuyển khoản chứng khoán do chuyển danh mục đầu tư giữa các tài
khoản lưu ký chứng khoán của cùng một nhà đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư
đó;

đ) Chuyển khoản chứng khoán do điểu chỉnh thông tin về trạng thái chứng
khoán sở hữu, chuyển khoản chứng khoán do điều chỉnh thông tin số lượng
chứng khoán của người sở hữu, điều chỉnh thông tin do chuyễn giao quyền đại
diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp giữa các cơ quan đại diện chủ sở

hữu, chuyển giao từ cơ quan đại diện chủ sở hữu sang doanh nghiệp do Nhà
nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc cơ quan đại diện chủ sở hữu khác, chuyền
giao phần vốn, tài sản của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

đầu tư tại doanh nghiệp khác từ doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn
điều lệ sang cơ quan đại diện chủ sở hữu khác; chuyển khoản chứng khoán do
thay đổi quốc tịch dẫn tới thay đổi từ nhà đầu tư trong nước thành nhà đầu tư

nước ngoài, do thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài dẫn tới tổ chức kinh tế có nhà
đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ và ngược lại; chuyển khoản
chứng khoán để quản lý tách biệt tài khoản theo quy định của pháp luật;

e) Chuyển khoản chứng khoán và quyền phát sinh kèm theo (nếu có) khi
thành viên lưu ký nơi khách hàng đang mở tài khoàn bị Ủy ban Chứng khoán

Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, rút

nghiệp vụ môi giới chứng khoán hoặc bị Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng
khoán Việt Nam thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký; chuyển khoản khi

thành viên bù trừ bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đủ

điều kiện cung cấp dịch vụ bù trù, thanh toán giao dịch chứng khoán;

g) Chuyển khoản chứng khoán và quyền phát sinh kèm theo (nếu có) khi
tổ chức mở tài khoản trực tiếp chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ với Tổng
công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

h) Tổ chức mở tài khoản trực tiếp chuyển khoản chứng khoản và quyền
phát sinh kèm theo (nếu có) từ tải khoản lưu ký chứng khoán của chính mình tại

Tổng công ty lưu ký và bù trử chứng khoán Việt Nam sang tài khoản lưu ký
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chứng khoán của tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại thành viên lưu ký, thành viên
bù trừ và ngược lại.

3. Đối với các trường hợp chuyển khoản chứng khoán và quyền phát sinh
kèm theo (nếu có) quy định tại khoản 2 Điều này, Tổng công ty lưu ký và bủ trừ

chứng khoán Việt Nam quy định các quyền phát sinh kèm chứng khoán chuyển
khoản và thời điểm được phép chuyển khoản quyền tại quy chế hoạt động
nghiệp vụ của Tổng công ty lưu kỷ và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

4. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện chuyền
khoản chứng khoán gắn với chuyển quyển sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống
giao dịch chứng khoán đổi với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 6

Thông tư này. Đối với các trường hợp chuyển khoản khác, Tổng công ty lưu ký
và bù trừ chứng khoán Việt Nam xem xét, thực hiện trên cơ sở ý kiến của Uy
ban Chứng khoán Nhà nước.

5. Thành viên lưu ký phải chuyển cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ
chứng khoán Việt Nam hồ sơ chuyển khoản chứng khoán trong thời hạn 01 ngày

làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của khách hàng.

Điều 19. Phong tỏa, giải tôa chứng khoán

1. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện phong

tòa, giài tỏa chúng khoản trong các trường hợp:

a) Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu bằng văn bản của cơ

quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Phong tòa, giải tòa chứng khoán theo yêu cầu của nhà đầu tư;

c) Phong tỏa, giải tòa chứng khoán của nhà đầu tư được sử dụng để đảm
bảo thực hiện nghĩa vụ trong các giao dịch bảo đảm.

2. Đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, Tổng công
ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện phong tỏa, giải tôa chứng
khoản sau khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền theo quy định của pháp luật. Sau khi phong tỏa, giải tỏa chứng khoán trên

các tài khoản lưu ký chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán

Việt Nam có trách nhiệm thông báo để thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoàn

trực tiếp thực hiện phong tóa, giải tỏa chứng khoán và thông báo cho khách hàng
có liên quan của thành viên lưu ký.

3. Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, Tổng công
ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện phong tỏa, giải tỏa chứng

khoản của nhà đầu tư khi có yêu cầu của chính nhà đầu tư theo nguyên tắc được

quy định tại Điều 10 Thông tư này. Việc xủ lý hồ sơ phong tỏa, giải tỏa chứng
khoán theo yêu cầu của nhà đầu tư thực hiện theo quy chế về hoạt động nghiệp
vụ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

4. Đối với trường hợp quy dịnh tại điểm c khoản 1 Điều này, Tổng công
ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện theo quy định về đăng ký
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biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty
lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

5. Chứng khoán phong tỏa theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này
không bao gồm chứng khoản chờ thanh toán cho giao dịch bán chứng khoán đã

xác lập trên hệ thống giao dịch chứng khoán trước thời điểm Tổng công ty lưu
ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện phong tỏa chứng khoán trên tài

khoản lưu ký chứng khoản. Chứng khoán phong tỏa theo quy dịnh tại các điểm
b, c khoản 1 Điều này là chứng khoán tự do chuyển nhượng; không bị phong
tỏa, tạm giữ, ký quỹ và không bao gồm chứng khoản chờ thanh toán cho giao

dịch bán chứng khoán đã xác lập trên hệ thống giao dịch chứng khoán trước thời

điểm nhà đầu tư có yêu cầu phong tỏa.

Điều 20. Quân lý hoạt động vay và cho vay chứng khoán

1. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam giữ vai trò trung

gian, tổ chức quân lý, vận hành hoạt động vay và cho vay chứng khoán nhằm

mục đích kết nối giữa bên cho vay và bên vay chứng khoán để thực hiện các
giao dịch phù hợp với quy định pháp luật.

sau:

2. Hoạt động vay và cho vay chứng khoán thực hiện trên các nguyên tắc

a) Hoạt động vay và cho vay chứng khoán được thực hiện theo cơ chế

thỏa thuận hoặc khớp lệnh giữa bên vay và bên cho vay trên nguyên tắc bên vay

phải có tài sản bảo đảm. Cơ chế khớp lệnh phải đảm bảo nguyên tắc uu tiên về

lãi suất, số lượng chứng khoán và thời gian;

b) Tài sản bảo đảm có thể là tiền hoặc chứng khoán đáp ứng các tiêu chí

quy định tại quy chể nghiệp vụ của Tổng công ty lưu kỷ và bù trừ chứng khoán

Việt Nam;

c) Giá trị tài sản bảo đảm phải đạt tỷ lệ tối thiểu 110% giá trị khoản vay;

d) Lãi suất cho vay được thỏa thuận trên nguyên tắc tuân thủ các quy định
pháp luật có liên quan;

đ) Khoản vay phải được hoàn trà bằng chứng khoán đã vay hoặc hoàn trá

bằng tiền sau khi được chấp thuận của bên cho vay. Trường hợp bên cho vay
nhận hoàn trả khoản vay bằng chứng khoán dẫn tới vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài
tối đa theo quy định, phần vượt quá phải được hoàn trả bằng tiền;

e) Trường hợp bên cho vay nhận chuyển giao tài sản bảo đảm bằng chứng

khoản khi bên vay mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán dẫn tới vượt

tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định, bên cho vay có trách nhiệm bản số

chứng khoán vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại các phiên giao dịch gần nhất
mà chứng khoán đó không bị hạn chế, tạm ngừng, đình chì giao dịch.

3. Tổng công ty lru ký và bù trử chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm tổ
chức, quản lý, vận hành hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Tổng công ty

lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
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Chương IV

HOẠT ĐỘNG BÙ TRỬ VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN TRƯỚC KHI TRIÉN KHAI CƠ CHÉ

ĐỐI TÁC BÙ TRỬ TRUNG TÂM

Điều 21. Tổ chức hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng
khoán trước khi triển khai cơ chể đối tác bù trừ trung tâm

1. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện bù trử

đa phương cho các giao dịch chứng khoán đã được xác lập trên hệ thống giao
dịch chứng khoán căn cứ vào kết quả giao dịch do Sở giao dịch chứng khoán
cung cấp.

2. Việc bù trừ chứng khoán được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng
khoán Việt Nam thực hiện theo nguyên tắc sau:

a) Đối với giao dịch chứng khoán của thành viên lưu ký, khách hàng của

thành viên lưu ký, việc bù trừ được thực hiện theo từng mã chứng khoán có
cùng ngày thanh toán và tách biệt theo loại tài khoản môi giới cho nhà đầu tư

trong nước, tài khoản môi giới cho nhà đầu tư nước ngoài và tài khoản tự doanh

của thành viên lưu ký;

b) Đối với giao dịch chứng khoán của tổ chức mở tài khoản trực tiếp, việc
bù trừ được thực hiện trên tải khoản lưu ký chứng khoán của tổ chức mở tài

khoản trực tiếp.

3. Thành viên lưu ký có trách nhiệm phong tỏa số chứng khoán chờ thanh

toán trên tải khoản lưu ký của mình, khách hàng của mình để đảm bảo thanh

toán cho các giao dịch bản chứng khoản đã được xác lập trên hệ thống giao dịch

chứng khoán.

4. Ngoại trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 28 Thông tư này, Tổng
công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện bù trừ tiền theo
nguyên tắc sau:

a) Đối với giao dịch chứng khoán của thành viên lưu ký, khách hàng của

thành viên lưu ký, Tồng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực

hiện bù trừ tiền cho từng thành viên lưu ký trên cơ sở bù trừ chung giữa số tiền
được nhận và số tiền phải trả cho các giao dịch có cùng ngày giao dịch, cùng
ngày thanh toán và tách biệt theo nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài
và chính thành viên lưu ký;

b) Đối với giao dịch chứng khoán của tồ chức mở tài khoản trực tiếp,
Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện bù trừ tiền trên

cơ sở bù trừ chung giữa số tiền được nhận và sốsố tiền phải trà cho các giao dịch
chứng khoản có cùng ngày giao dịch, cũng ngày thanh toán.

5. Việc thanh toán giao dịch chứng khoán được thực hiện theo quy định
tại khoản 2 Điều 63 Luật Chứng khoán.
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Điều 22. Thanh toản giao dịch của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài

khoản trực tiếp

1. Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp mở tài khoàn tiền gửi

thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán tại ngân hàng thanh toán để thanh toán

tiền cho các giao dịch chứng khoán đã được xác lập trên hệ thống giao dịch
chứng khoán.

2. Trường hợp nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại ngân hàng

lưu ký và đặt lệnh giao dịch qua công ty chứng khoán, việc thanh toán giao dịch

chứng khoán do ngân hàng lưu ký thực hiện.

3. Thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản có trách nhiệm phân bổ
tiền và chứng khoán đến tài khoản của nhà đầu tư ngay sau khi Tổng công ty lưu

ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hoàn tất thanh toán chứng khoán và ngân
hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền.

Điều 23. Đối chiếu, xác nhận kết quả giao dịch

1. Sau khi nhận kết quả giao dịch từ Sở giao dịch chứng khoán, Tổng
công ty lưu ký và bủ trừ chứng khoán Việt Nam thông báo danh sách giao dịch

(sau khi loại bỏ các giao dịch thuộc trường hợp quy định tại các điểm d, đ, e, g
khoản 1 Điều 29 Thông tư này), giao dịch có thông tin tài khoản chưa đăng ký
khu vực thị trường, giao dịch bán thiếu chứng khoán và nghĩa vụ thanh toản giao
dịch chứng khoán tạm tính cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực

tiếp.

2. Thành viên luu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp có trách nhiệm đối
chiếu chỉ tiết giao dịch giữa thông tin lệnh giao dịch được luu giữ tại thành viên

lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp với thông báo của Tổng công ty lưu ký và

bù trừ chứng khoán Việt Nam; thông báo cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ

chứng khoán Việt Nam thông tin giao dịch sai, đề nghị sửa lỗi sau giao dịch, xử
lý lỗi giao dịch tự doanh, loại bỏ thanh toán (nếu có), chuẩn bị tiển phong tỏa
theo quy định tại các Điều 24, 25, 26, 29 Thông tư này và quy chế của Tổng
công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Điều 24. Xác nhận khả năng thanh toán tiền và phong tôa tiền đăm

bảo khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán

1. Xác nhận khả năng thanh toán tiền giao dịch chứng khoán:

a) Đối với giao dịch chứng khoán (không bao gồm giao dịch mua cổ
phiếu không yêu cầu có đủ tiền khi đặt lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là tổ
chức): thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoàn trực tiếp là bên phải trả tiền thực

hiện xác nhận với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc
có đủ tiền hoặc không có đủ tiền để thanh toán cho nghĩa vụ phải trả của chính
mình, khách hàng của mình (nếu có);

b) Đối với giao dịch mua cổ phiếu không yêu cầu có đủ tiền khi đặt lệnh
của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức: thành viên lưu kỷ nơi nhà đầu tư mở tài

khoản lưu ký chứng khoán xác nhận với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng




























































































































